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Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội khóa XIII; trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật Giá ngày 26/9/2011, Chính phủ đã hoàn chỉnh dự án Luật Giá và xin trình Quốc hội như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT GIÁ

1. Tình hình thực hiện quy định pháp luật về giá giai đoạn 2002 - 2010

a) Đã hình thành được một hệ thống pháp luật để điều chỉnh các hoạt động về giá.
Ngày 26/4/2002, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X đã thông qua và ban hành Pháp lệnh Giá. Chính phủ ban hành Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 về thẩm định giá; Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện. 

Cùng với Pháp lệnh Giá, một số luật, pháp lệnh có những nội dung quy định về giá như: Luật Cạnh tranh, Luật Điện lực, Luật Bưu chính, Luật Viễn thông, Luật Đất đai, Luật Dược, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Hàng không, Bộ Luật Hàng hải, Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và một số văn bản pháp luật khác. Theo đó, đã hình thành được một hệ thống pháp luật để điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực giá.

b) Hệ thống pháp luật về giá đã thể chế hóa được đường lối của Đảng về quản lý, điều hành giá trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hệ thống pháp luật về giá được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện trong những năm qua đã thể chế hóa được đường lối của Đảng về quản lý, điều hành giá trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống pháp luật chung; góp phần tích cực vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống pháp luật về giá đã mở đường cho việc chuyển từ cơ chế giá hành chính áp đặt sang cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước. Thúc đẩy nhanh việc xoá bỏ cơ chế Nhà nước quyết định giá hầu hết các loại hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế; thực hiện chế độ bao cấp qua giá cho cả nền kinh tế trong nhiều thập kỷ chuyển sang việc quy định giá cả được thực hiện theo cơ chế thị trường. Nhà nước giảm mạnh quyền định giá trực tiếp, chỉ còn định giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đất đai, mặt nước, tài nguyên quan trọng nhằm ngăn ngừa tình trạng độc quyền về giá, biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp. Nhà nước thực hiện việc quản lý, điều hành giá chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế vĩ mô, phù hợp dần với yêu cầu của cơ chế kinh tế thị trường và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; giảm mạnh việc bù lỗ, bù giá, bao cấp qua giá… giảm thiểu sự “méo mó” của hệ thống giá trong nền kinh tế.

Hệ thống pháp luật về giá đã phát huy, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá theo quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; sản xuất, kinh doanh đã thực sự được tự chủ theo các tín hiệu khách quan về cung cầu, giá cả trên thị trường; tạo ra những điều kiện để huy động, phân bổ và sử dụng hợp lý hơn các nguồn lực của đất nước; góp phần tạo nên tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. 

Hệ thống pháp luật về giá tương đối hoàn chỉnh theo hướng Nhà nước quản lý, điều hành giá chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế (điều hòa cung cầu, thanh tra, kiểm tra; kiểm soát các yếu tố hình thành giá…) để tác động vào sự hình thành và vận động của giá cả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện an sinh xã hội. Cơ chế quản lý giá đã phù hợp với yêu cầu của cơ chế kinh tế thị trường và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế (xóa trợ cấp, trợ giá đối với hàng xuất khẩu; xóa chế độ hai giá, phân biệt đối xử, quy định giá tối đa, giá tối thiểu đối với hàng xuất khẩu…).
Hệ thống pháp luật về giá đã phân định rõ trách nhiệm giữa trung ương, địa phương, các Bộ, các ngành, các doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý giá, bình ổn giá, hiệp thương giá. Đồng thời quy định các cơ chế đấu thầu, đấu giá, thẩm định giá, thỏa thuận giá, niêm yết giá thay cho các cơ chế định giá, phê duyệt giá đã góp phần làm cho thị trường hoạt động công khai minh bạch hơn, giảm thiểu hoạt động của thị trường ngầm, làm cho hệ thống tín hiệu về giá trên thị trường mang tính khách quan hơn. 

c) Những tồn tại, bất cập.
Bên cạnh những kết quả nêu trên, hệ thống pháp luật về giá hiện hành đã xuất hiện những bất cập nhất định, cụ thể:


Thứ nhất, Pháp lệnh Giá quy định: Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá và cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh theo pháp luật. Tuy nhiên, Pháp lệnh Giá chưa khẳng định nguyên tắc nhất quán thực hiện cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, chưa có quy định các cơ chế cạnh tranh về giá như: thoả thuận giá, đầu thầu, đấu giá, định giá dựa vào cạnh tranh.


Thứ hai, Pháp lệnh Giá quy định về các biện pháp bình ổn giá, trong đó có việc “trợ giá nông sản khi giá thị trường xuống quá thấp gây thiệt hại cho người sản xuất; trợ giá hàng hóa - dịch vụ quan trọng thiết yếu khác” không rõ về phạm vi, mức độ nên bị coi là chưa thực hiện đúng cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong khi đó, các biện pháp bình ổn giá có hiệu quả để điều tiết mặt bằng giá như các biện pháp về tài chính, tiền tệ; các biện pháp về sử dụng quỹ bình ổn giá... lại chưa được quy định. 


Thứ ba, có những quy định trong Pháp lệnh Giá chưa rõ hoặc khó thực hiện như quy định về chống bán phá giá: không rõ chống bán phá giá hàng hóa trên thị trường nội địa hay chống bán phá giá hàng nhập khẩu, trong khi Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Luật Cạnh tranh cũng quy định rõ vấn đề này.


Thứ tư, một số nội dung quy định về giá, thẩm định giá giữa Pháp lệnh Giá và các luật khác đã xuất hiện những nội dung không đồng bộ, không thống nhất, thậm chí mâu thuẫn, chồng chéo; cụ thể như:


- Về nội dung kiểm soát giá độc quyền giữa Pháp lệnh giá và Luật Cạnh tranh: Pháp lệnh Giá chỉ nêu chung chung, không quy định các tiêu chí cụ thể độc quyền về giá và biện pháp kiểm soát giá độc quyền. Trong khi đó, Luật Cạnh tranh đã quy định cụ thể như áp đặt giá bất hợp lý, bán hàng hay dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh… và Nhà nước kiểm soát bằng việc quy định giá. Vì vậy, những quy định về kiểm soát giá độc quyền của Pháp lệnh Giá không còn phù hợp với Luật Cạnh tranh và cũng không cần thiết phải quy định ở Luật Giá.  


- Về phương pháp xác định giá hàng hóa, dịch vụ: Pháp lệnh Giá không quy định về phương pháp xác định giá, nhưng Luật Thương mại có quy định về phương pháp xác định giá để thỏa thuận về giá; các luật khác như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng… đều có quy định “Chính phủ quy định phương pháp xác định giá…”. 

- Về nội dung liên quan đến thẩm định giá giữa Pháp lệnh Giá và Luật Kinh doanh bất động sản: Cùng là hoạt động tư vấn nhưng Pháp lệnh Giá thì quy định là thẩm định giá, còn Luật Kinh doanh bất động sản thì quy định là định giá và nội hàm của hai khái niệm này cũng khác nhau. Định giá trong Luật Kinh doanh bất động sản là hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản cụ thể tại một thời điểm xác định; còn thẩm định giá trong Pháp lệnh Giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Mặt khác, Luật Kinh doanh bất động sản quy định cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản có điều kiện về trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, không yêu cầu điều kiện về kinh nghiệm công tác và một số tiêu chuẩn, điều kiện khác. Đồng thời còn quy định những người đã được cấp thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của Pháp lệnh Giá phải học bổ sung về định giá bất động sản mới được thẩm định giá bất động sản; trong khi Pháp lệnh Giá quy định điều kiện khi cấp thẻ thẩm định viên về giá là tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác tối thiểu là 3 năm, có chứng chỉ đạt kết quả khóa học đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành thẩm định giá, trong đó có thẩm định giá bất động sản và được quyền thẩm định giá tất cả các tài sản, kể cả bất động sản…
Thứ năm, về thẩm định giá của nhà nước: Pháp lệnh Giá chưa quy định về chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc thẩm định giá tài sản Nhà nước mà chỉ quy định hoạt động thẩm định giá được thực hiện dưới hình thức dịch vụ tư vấn do các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện và năng lực cung ứng. Trong khi đó, vì mục đích kinh doanh hầu hết các doanh nghiệp thẩm định giá và các chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá đều nằm ở các thành phố lớn hoặc ở các tỉnh có điều kiện kinh tế và thị trường bất động sản phát triển (tính đến đầu năm 2011 có trên 88% doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đóng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ). Các địa phương khác, đặc biệt là các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa do không có doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đóng trên địa bàn, lại xa các trung tâm nên gặp khó khăn lớn trong việc thẩm định giá (như chi phí thẩm định cao, không kịp thời) các tài sản nhà nước, nhất là khi mua sắm hoặc bán tài sản nhà nước.

Thứ sáu, về công tác kiểm tra, thanh tra giá: Pháp lệnh Giá có quy định về thanh tra chuyên ngành về giá nhưng lại chưa có quy định các hành vi bị cấm đối với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá, cũng như chưa có quy định hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá, trong khi hoạt động thẩm định giá là hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực giá. Đến nay đã có Luật Thanh tra thì mô hình thanh tra giá quy định tại Pháp lệnh Giá không còn phù hợp và cần được thay đổi. 

Thứ bảy, một số nội dung khác Pháp lệnh Giá chưa quy định nên trong thực tế thực hiện cũng có những vướng mắc như quy định về áp dụng luật khi Pháp lệnh Giá có những nội dung khác với các luật khác thì áp dụng theo luật nào; hoặc nhiều từ ngữ, khái niệm chưa được giải thích đã tạo nên cách hiểu, vận dụng xử lý trong thực tiễn gặp khó khăn như khái niệm giá thị trường, định giá, hiệp thương giá, bình ổn giá, mặt bằng giá…

Chính vì có những tồn tại, bất cập nêu trên của hệ thống pháp luật về giá nên trong công tác quản lý, điều hành giá còn những tồn tại nhất định dẫn đến thiếu cơ chế cụ thể kiểm soát có hiệu quả tình trạng tăng giá bất hợp lý, trái pháp luật. Tình trạng độc quyền, liên minh độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh về giá nhằm thu lợi nhuận không chính đáng ở một số ngành, lĩnh vực làm phương hại đến lợi ích của người tiêu dùng chưa được kiểm soát một cách thích đáng. Tình trạng hạch toán gian lận chi phí sản xuất, chi phí đầu tư, tài sản cố định, chi phí góp vốn chưa được thẩm định đầy đủ. Chi phí tiền lương, tiền thưởng hạch toán chưa đúng quy định, lãi suất và tỷ suất lợi nhuận trên vốn bị giảm sút một cách không hợp lý. Những hiện tượng nâng giá đầu vào, tăng giá đầu ra không hợp lý của một số hàng hóa, dịch vụ làm giảm khả năng cạnh tranh; những hiện tượng lợi dụng sự biến động của giá thị trường, chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước để tăng giá không hợp lý chưa được kiểm soát tốt. Giá một số hàng hóa, dịch vụ chưa được tính đúng, tính đủ theo mặt bằng giá thị trường, có loại còn bao cấp, bù chéo… làm “méo mó” hệ thống giá trong nước do không phản ánh đúng giá trị hàng hóa, dịch vụ dẫn đến thị trường ngầm, buôn lậu diễn biến phức tạp. 

(Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về giá 2002 - 2010 kèm theo).

2. Sự cần thiết ban hành Luật Giá
a) Xuất phát từ yêu cầu phải tiếp tục đổi mới phương thức quản lý giá, khắc phục những bất cập hiện tại để quản lý giá phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường; bảo đảm khuyến khích cạnh tranh về giá; cụ thể là: 

Xây dựng được cơ chế khẳng định quyền tự chủ về giá, quyền cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh theo tín hiệu thị trường. Bảo đảm để hệ thống giá trong nền kinh tế chủ yếu do thị trường quyết định, xóa bỏ các hình thức bao cấp qua giá (trợ cấp, trợ giá, bù chéo qua giá) không phù hợp với các cam kết quốc tế; tạo được sự nhất quán, sự thống nhất của pháp luật về giá với hệ thống pháp luật nói chung; phù hợp với yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

b) Xuất phát từ vai trò của giá cả trong cơ chế kinh tế thị trường.

Giá cả có vai trò rất quan trọng trong cơ chế kinh tế thị trường, việc xây dựng Luật Giá chính là nhằm tạo ra cơ chế để giá cả phát huy những tác động tích cực của nó đối với nền kinh tế như: Kích thích sản xuất phát triển, đổi mới công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, đổi mới quản lý, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước… Đồng thời, để khắc phục, hạn chế những khuyết tật, tác động bất lợi của nó đến nền kinh tế như: Tự phát điều tiết sản xuất kinh doanh, độc quyền, liên kết độc quyền về giá, cạnh tranh không lành mạnh về giá; thiếu hụt hàng hóa công cộng đáp ứng nhu cầu của xã hội.

c) Bảo đảm được sự can thiệp của Nhà nước về giá phù hợp với vai trò, chức năng của Nhà nước trong cơ chế kinh tế thị trường; cụ thể là: 

- Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về giá bằng pháp luật, giảm tối đa sự can thiệp hành chính vào hoạt động về giá của thị trường và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh.

- Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; thực hiện việc can thiệp vào thị trường chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế để tác động vào sự hình thành và vận động của giá cả; Nhà nước chỉ định giá đối với (i) hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất kinh doanh; (ii) hàng hóa, dịch vụ thuộc doanh nghiệp có vị thế độc quyền sản xuất kinh doanh; (iii) hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường sản xuất kinh doanh; (iv) tài nguyên quan trọng; (v) sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch để khắc phục những khuyết tật của cơ chế giá thị trường.

3. Kinh nghiệm quản lý giá của một số nước trên thế giới

Trên cơ sở khảo sát thực tế và nghiên cứu về cơ chế kiểm soát giá của những tài liệu hiện có cho thấy: Nhiều nước phát triển cũng như đang phát triển hiện nay tuy nền kinh tế đều được vận hành theo cơ chế thị trường, đặc biệt coi trọng việc cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh nói chung và cạnh tranh về giá nói riêng, thực hiện rộng rãi cơ chế giá do thị trường quyết định; nhưng vẫn thực hiện công tác điều tiết giá cả theo các mức độ nhất định và bằng những biện pháp thích hợp thông qua các biện pháp kinh tế vĩ mô (tài chính, tiền tệ, đầu tư, xuất nhập khẩu…) cũng như chính sách pháp luật về giá. 
Trung Quốc ban hành Luật giá cả năm 1998; Ma-lay-xia ban hành Đạo luật kiểm soát giá cả vào năm 1946, lần sửa đổi gần đây nhất là năm 2006; Hàn Quốc có Luật Bình ổn giá (số 2798) cuối năm 1975; Sing-ga-po ban hành Luật Quản lý giá năm 1950, sửa đổi vào năm 1973; Bru-nây ban hành Luật Quản lý giá năm 1974; Ôx-trây-lia ban hành Đạo Luật kiểm soát giá cả năm 1983, đến năm 2003 nội dung của Luật này được tích hợp thành phần VIIA - Giám sát giá của Luật Thực hành thương mại; Cộng hòa Pháp ban hành Luật về Tự do giá cả và cạnh tranh; v.v..  

Các quy định cụ thể về quản lý giá tại các nước này như sau:

a) Về bình ổn giá thị trường

Các biện pháp thực hiện để bình ổn giá thị trường bao gồm: Thực hiện điều hoà cung - cầu hàng hoá, dịch vụ; thực hiện kiểm soát các yếu tố hình thành giá khi thị trường có biến động; áp đặt giá bằng những hình thức thích hợp (giá cố định hoặc giá định hướng) khi thị trường có những biến động bất thường hoặc trong những trường hợp khẩn cấp. 


Ngoài ra, trong công tác bình ổn giá nhiều nước còn áp dụng các biện pháp thúc đẩy cạnh tranh; tăng cường cung cấp thông tin về giá, so sánh về giá cho người tiêu dùng, tạo điều kiện cho người tiêu dùng có những phương án tiêu dùng hợp lý. Áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu để điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát để tác động đến mặt bằng giá thị trường. 
b) Tại Trung Quốc, Thái Lan, Pháp, Hàn Quốc, Niu Di-lân, Ma-lay-xia mặc dù quy định các doanh nghiệp được tự do định giá theo quy luật cạnh tranh, nhưng cũng quy định danh mục một số ít hàng hoá quan trọng thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế quốc dân và đời sống nhân dân mà cần được Nhà nước định giá hoặc cần có sự kiểm soát giá của Nhà nước.

c) Nhà nước áp dụng các biện pháp quản lý giá trực tiếp, như: Nhà nước trực tiếp định giá theo các nguyên tắc, phương pháp được quy chuẩn và thực hiện kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật về giá.
Việc xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về giá tại các quốc gia được thực hiện dưới hình thức xử phạt hành chính (phạt tiền) và phạt tù (Trung Quốc, Bru-nây, Pháp, Hàn Quốc…).

d) Nhà nước quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong lĩnh vực giá, như: Quy định về quyền định giá của doanh nghiệp; quy định về nghĩa vụ niêm yết giá, công khai giá.
đ) Về thẩm định giá, tại nhiều nước trên thế giới như Anh, Ca-na-đa, Ma-lay-xia, Sing-ga-po..., thẩm định giá được chia làm hai lĩnh vực, thẩm định giá công và thẩm định giá tư căn cứ vào mục đích và đối tượng khách hàng của dịch vụ thẩm định giá. Các nước này đều có tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá dưới nhiều hình thức và tên gọi khác nhau, chẳng hạn như ở Sing-ga-po là Viện các nhà thẩm định giá và khảo sát Sing-ga-po (SISV); Ma-lay-xia là Viện các nhà giám định Ma-lay-xia (ISM) và Hiệp hội các nhà thẩm định giá khu vực tư nhân (PEPS); Ôx-trây-lia có Viện Bất động sản Ôx-trây-lia (API)…

Từ những kết quả nghiên cứu trên, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau:


- Nhất quán thực hiện quản lý giá theo pháp luật, tránh chủ quan, áp đặt.


- Giá cả phải được vận hành theo cơ chế hỗn hợp: thực hiện tự do hoá giá cả nhưng phải kết hợp với sự điều tiết của Nhà nước để khắc phục những khuyết tật của cơ chế giá thị trường. 


- Hệ thống giá trong nền kinh tế chủ yếu phải do thị trường quyết định. Nhà nước chỉ can thiệp vào giá độc quyền, giá hàng hóa, dịch vụ công cộng (thiết yếu); thực hiện điều tiết mặt bằng giá chủ yếu bằng cơ chế, chính sách, bằng các biện pháp kinh tế. 


- Phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. 


- Tổ chức công khai thông tin về giá. 


- Phát triển nghề thẩm định giá. 

(Chi tiết xem tại Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về quản lý giá kèm theo)

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG LUẬT GIÁ

1. Mục tiêu, yêu cầu của việc xây dựng Luật Giá 

Một là, thể chế hóa đúng đắn đường lối, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước theo hướng: một mặt, bảo đảm vai trò của Nhà nước trong quản lý, điều tiết giá cả và thị trường chủ yếu thông qua các biện pháp kinh tế. Mặt khác, các quy định của Luật phải phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường; thu hẹp danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; tôn trọng quyền tự định giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; khuyến khích cạnh tranh, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Hai là, các quy định của Luật phải góp phần hữu hiệu vào bình ổn giá thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô; khắc phục những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng và ổn định đời sống nhân dân.

Ba là, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan; bảo đảm tính khả thi, minh bạch và thuận tiện cho tổ chức thực hiện. 


2. Nguyên tắc xây dựng Luật Giá

Một là, phải phù hợp với yêu cầu về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với các cam kết quốc tế.

Hai là, phải trên cơ sở đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn thực hiện pháp luật về giá trong những năm qua và những yêu cầu đặt ra trong quản lý, điều hành giá trong thời gian tới. Luật Giá kế thừa những nội dung, những quy định của Pháp lệnh Giá còn phù hợp; thay thế, sửa đổi những nội dung không còn phù hợp; bổ sung những nội dung mới. Bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Giá và các luật khác có nội dung về giá, đồng thời bảo đảm để pháp luật về giá và các pháp luật có liên quan tạo thành một thể thống nhất trong hệ thống pháp luật của nước ta. 

Ba là, tiếp thu, chọn lọc pháp luật về giá của các nước, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG DỰ THẢO LUẬT GIÁ

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Giá, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Giá và Tổ biên tập giúp việc cho Ban soạn thảo với các thành viên là đại diện của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan.

2. Tổng kết và đánh giá thực trạng tình hình thực hiện pháp luật về giá trong những năm từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X ban hành Pháp lệnh Giá (2002) đến năm 2010, rút ra những thành công, những tồn tại và xác định nguyên nhân. Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu tất cả các Sở Tài chính chủ trì tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về giá tại địa phương. Đồng thời, Bộ Tài chính đã tổ chức một số đoàn công tác (có sự tham gia của thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập) tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về giá tại 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn đại diện cho các vùng, các khu vực trong cả nước. 
3. Tổ chức nghiên cứu, biên dịch tài liệu (luật, các quy định về quản lý giá), tham khảo kinh nghiệm về quản lý giá và thẩm định giá của một số nước (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Sing-ga-po, Ma-lay-xia, Thái Lan, Ôx-trây-lia, Niu Di-lân...) rút ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể áp dụng được.

4. Xây dựng dự thảo Luật Giá, báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật Giá để tiến hành tổ chức nhiều cuộc hội thảo diện hẹp và diện rộng với đại diện các Bộ, ngành, các nhà khoa học, các Sở Tài chính; một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp thẩm định giá; một số Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật. 

5. Hoàn chỉnh dự thảo sau các cuộc hội thảo gửi xin ý kiến các Bộ, các ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đăng tải dự thảo trên Trang điện tử (Website) của Chính phủ và Bộ Tài chính theo quy định. Tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh lại và xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và đã hoàn chỉnh để trình Chính phủ. 

6. Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Chính phủ, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Luật lần cuối để trình Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo Luật để trình xin ý kiến Quốc hội.


IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT GIÁ  
1. Về bố cục

Luật Giá bao gồm 5 Chương và 51 Điều.

- Chương I: Những quy định chung gồm 11 Điều (từ Điều 1 đến Điều 11). Chương này quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; áp dụng Luật; giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản lý giá; công khai thông tin về giá; nội dung và thẩm quyền quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá; thanh tra chuyên ngành về giá; các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và hoạt động thẩm định giá.

- Chương II: Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; người tiêu dùng, gồm 4 Điều (từ Điều 12 đến Điều 15). 
- Chương III: Hoạt động điều tiết giá của Nhà nước; gồm 14 Điều (từ Điều 16 đến Điều 29). Chương này có 4 mục, quy định các nội dung sau đây:

+ Mục I: Bình ổn giá thị trường

+ Mục II: Định giá 

+ Mục III: Hiệp thương giá

+ Mục IV: Kiểm tra yếu tố hình thành giá

- Chương IV: Thẩm định giá; gồm 20 Điều (từ Điều 30 đến Điều 49). Chương này chia thành 4 mục, quy định những nội dung dưới đây:

+ Mục I: Quy định chung về hoạt động thẩm định giá      

+ Mục II: Thẩm định viên về giá 

+ Mục III: Doanh nghiệp thẩm định giá 
+ Mục IV: Thẩm định giá của Nhà nước
- Chương V: Điều khoản thi hành; gồm 2 Điều (Điều 50 và Điều 51). Chương này quy định về hiệu lực thi hành và hướng dẫn thi hành Luật.

2. Những nội dung cơ bản của Luật Giá

a) Về tên gọi 

Trong chương trình Luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua, tên của dự án Luật dự kiến là “Luật Quản lý giá”. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tham gia và ý kiến của Hội đồng thẩm định Dự án, Chính phủ đề nghị lấy tên là “Luật Giá” với lý do:

- Từ “Luật” đã bao hàm nội dung về quản lý.

- Hiện tại đang có “Pháp lệnh Giá”, xã hội đã quen không có từ quản lý, do đó tên gọi Luật Giá là phù hợp.
- Dùng cụm từ “quản lý” trong các văn bản về giá thường bị các tổ chức nước ngoài cho là Việt Nam chưa thực hiện cơ chế giá thị trường. 

- Kinh nghiệm của một số nước cũng không dùng từ quản lý (ví dụ: Trung Quốc ban hành Luật Giá cả, Pháp ban hành Luật Tự do về giá cả và Cạnh tranh, Hàn Quốc ban hành Luật Bình ổn giá…). 

b) Về những quy định chung (Chương I)

- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1):

Dự thảo quy định phạm vi điều chỉnh của Luật là về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; cơ chế quản lý và hoạt động điều tiết giá của Nhà nước.
- Đối tượng áp dụng (Điều 2):

Dự thảo Luật quy định đối tượng áp dụng rộng hơn so với Pháp lệnh Giá, bao gồm tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam; người tiêu dùng; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực giá.

Hàng hóa quy định trong dự thảo Luật được cụ thể là bao gồm tất cả các loại động sản kể cả động sản hình thành trong tương lai; bất động sản; tài nguyên.

Dịch vụ quy định trong dự thảo Luật được hiểu là bao gồm các nhóm ngành dịch vụ được quy định trong Biểu cam kết dịch vụ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trừ nhóm ngành dịch vụ tài chính.

- Về áp dụng Luật (Điều 3):

Dự thảo Luật quy định: “Các hoạt động trong lĩnh vực giá trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tuân theo quy định của Luật này”. Đồng thời, Dự thảo cũng quy định trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.


- Về nguyên tắc quản lý giá (Điều 5)

Từ mô hình kinh tế tổng quát của nước ta là xây dựng “nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” thì cơ chế giá phù hợp với mô hình đó là: “Cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước”. Đây cũng có thể coi là sử dụng một cơ chế hỗn hợp cả “bàn tay vô hình và bàn tay hữu hình” trong quản lý giá. Quán triệt cơ chế quản lý giá này, dự thảo Luật quy định 2 nguyên tắc quản lý giá: 

Một là, Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Hai là, Nhà nước thực hiện điều tiết giá thông qua các biện pháp kinh tế, hành chính theo quy định của Luật này để bình ổn giá; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.


- Về công khai thông tin về giá (Điều 6):


Dự thảo Luật quy định chế độ phải công khai thông tin về giá đối với cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, góp phần làm cho thị trường hoạt động công khai, minh bạch, hạn chế thị trường ngầm, tạo ra sự đồng thuận chung trong xã hội về chủ trương quản lý, điều hành giá để có những phản ứng tâm lý tích cực của người tiêu dùng. Đây là điểm mới so với Pháp lệnh Giá. 

- Các vấn đề về nội dung, thẩm quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá (Điều 7 và Điều 8):  

+ Về nội dung quản lý nhà nước về giá: Nội dung chủ yếu là xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá; định giá một số ít hàng hóa, dịch vụ và thẩm định giá tài sản nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được pháp luật quy định; thu thập, phân tích thông tin và dự báo giá thị trường; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giá; tổ chức, quản lý nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn…
Việc bổ sung nội dung “…thẩm định giá tài sản của Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền” tuy là một điểm mới so với Pháp lệnh Giá nhưng trên thực tế việc thẩm định giá hoặc thẩm định lại giá tài sản nhà nước đang là công việc thường xuyên của các cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về giá. Vì vậy, cần bổ sung vào Luật nội dung này.

+ Về thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá: Quy định 3 cấp có thẩm quyền là Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong đó, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá.

c) Về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; người tiêu dùng (Chương II)

Về bố cục, khác với Pháp lệnh Giá, dự thảo Luật trước hết đã khẳng định và quy định rõ quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, của người tiêu dùng, sau đó mới quy định về hoạt động điều tiết của Nhà nước. Còn Pháp lệnh Giá trước hết là quy định về điều hành giá của Nhà nước, sau đó mới quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và không có quy định quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng.

- Về quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh (Điều 12): 

Dự thảo Luật đã quy định để khẳng định rõ hơn, cụ thể hơn và mở rộng hơn quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giá mà cốt lõi là: 


+ Tự định giá, điều chỉnh giá mua bán hàng hoá, dịch vụ do mình sản xuất kinh doanh (trừ hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá). 

+ Được cạnh tranh về giá thông qua các cơ chế: đấu thầu, đấu giá, thoả thuận giá, hiệp thương giá và các hình thức cạnh tranh về giá khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó dự thảo Luật cũng quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh được quyền kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá; được quyền tiếp cận thông tin về chủ trương, chính sách giá, các biện pháp quản lý, điều tiết giá của Nhà nước và các thông tin công khai khác, cũng như có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về giá làm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh.

- Về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh (Điều 13)

Dự thảo Luật quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải thực hiện các nghĩa vụ như: Chấp hành các quyết định giá, các biện pháp bình ổn giá do cơ quan có thẩm quyền quy định, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá; giải quyết khiếu nại về giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất kinh doanh. Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật.

- Về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng (Điều 14 và Điều 15)
Luật Bảo vệ người tiêu dùng đã quy định toàn diện các quyền và nghĩa vụ chung của người tiêu dùng; do đó, trong phạm vi điều chỉnh, Luật Giá chỉ quy định cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong lĩnh vực giá. Các quyền cơ bản của người tiêu dùng là: được lựa chọn, thỏa thuận về giá khi mua hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về giá cả, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ; có quyền thông qua tổ chức xã hội kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi.

d) Về hoạt động điều tiết giá của Nhà nước (Chương III)

Pháp lệnh Giá quy định là: “Điều hành giá của Nhà nước” nhưng dự thảo Luật thay bằng “Hoạt động điều tiết giá của Nhà nước”; sở dĩ như vậy là vì: điều hành với nội dung của nó là chỉ huy, chỉ đạo nên mang nặng tính hành chính và phạm vi tác động đến thị trường hẹp hơn “Hoạt động điều tiết” do “Hoạt động điều tiết” có nội dung là Nhà nước áp dụng các biện pháp phù hợp tác động để làm cho giá cả vận động phù hợp với quy luật để đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời, sử dụng cụm từ “Hoạt động điều tiết” cũng phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. 


Hoạt động điều tiết giá của Nhà nước bao gồm các nội dung như: bình ổn giá thị trường, định giá, hiệp thương giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá. 

Các nội dung như: chống bán phá giá, kiểm soát giá độc quyền trước đây Pháp lệnh Giá có quy định, nhưng dự thảo Luật không quy định nữa để tránh chồng chéo với các luật khác như Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và Luật Cạnh tranh. 

- Về bình ổn giá thị trường (Mục I: từ Điều 16 đến Điều 19)

Mục tiêu chủ yếu của công việc bình ổn giá thị trường là góp phần kiểm soát lạm phát; ổn định tình hình kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

Với mục tiêu đề ra như vậy, dự thảo Luật quy định khi giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống không thuộc danh mục Nhà nước định giá được quy định theo các tiêu chí là (i) nguyên, nhiên, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông (ii) hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cơ bản của con người như: ăn, mặc, ở, học tập, đi lại, chữa bệnh có biến động bất thường hoặc khi mặt bằng giá có biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội thì Nhà nước sẽ thực hiện bình ổn giá bằng việc áp dụng có thời hạn một hoặc một số biện pháp phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại thời điểm đó sao cho có hiệu quả nhất.

+ Về các biện pháp bình ổn giá:

Dự thảo Luật kế thừa những biện pháp bình ổn giá đã được quy định tại Pháp lệnh Giá như: (i) Điều hoà cung cầu hàng hoá, mua vào bán ra hàng dự trữ, kiểm soát hàng hoá tồn kho; (ii) Kiểm tra các yếu tố hình thành giá; (iii) Quy định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu, khung giá. 

Đồng thời, dự thảo Luật bãi bỏ biện pháp “Trợ giá nông sản khi giá thị trường xuống quá thấp gây thiệt hại cho người sản xuất; trợ giá hàng hoá, dịch vụ quan trọng thiết yếu khác” vì quy định như vậy có thể dẫn đến việc trợ giá cho cả hàng nông sản xuất khẩu. Điều đó sẽ trái với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Thay vào đó dự thảo Luật quy định “Áp dụng các biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với pháp luật và các cam kết quốc tế”. 

Ngoài ra, so với Pháp lệnh Giá, dự thảo Luật quy định bổ sung một số biện pháp quan trọng để bình ổn giá thị trường, đó là: (i) Các biện pháp về tài chính, tiền tệ; (ii) Lập và sử dụng quỹ bình ổn giá đối với loại hàng hoá, dịch vụ được hình thành quỹ bình ổn giá theo quy định của pháp luật, phù hợp với các cam kết quốc tế; (iii) Đăng ký giá.

Các biện pháp này trên thực tế đã được Chính phủ áp dụng để bình ổn giá thị trường trong những năm vừa qua và đã chứng tỏ là những biện pháp bình ổn giá phù hợp và hiệu quả.
+ Về thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp bình ổn giá (Điều 19)

So với Pháp lệnh Giá, dự thảo Luật đã quy định rõ thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp bình ổn giá như sau:

“1. Chính phủ quyết định chủ trương và các biện pháp bình ổn giá thị trường đối với các trường hợp quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật này.

2. Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phân công của Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Chính phủ quyết định.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Chính phủ quyết định và hướng dẫn của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương quyết định biện pháp bình ổn giá cụ thể tại địa phương phù hợp từng thời kỳ”.
Ngoài ra dự thảo Luật cũng quy định: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nào ban hành quyết định áp dụng biện pháp bình ổn giá thì cơ quan đó có trách nhiệm quyết định thời hạn áp dụng và thời hạn chấm dứt biện pháp bình ổn giá đó”.
- Về định giá của Nhà nước (Mục II: từ Điều 20 đến Điều 24)

+ Hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá (Điều 20): Dự thảo Luật quy định rõ các tiêu chí của hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước định giá. Nhà nước chỉ định giá đối với hàng hóa, dịch vụ sau: (i) Hàng hóa, dịch vụ được sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; (ii) Hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp có vị thế độc quyền sản xuất kinh doanh; (iii) Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường sản xuất kinh doanh; (iv) Tài nguyên quan trọng; (v) Sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch.

Trên cơ sở các tiêu chí trên, dự thảo Luật quy định Chính phủ căn cứ vào tình hình thực tế quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá phù hợp với từng thời kỳ. 

+ Về nguyên tắc định giá của Nhà nước (Điều 21): Dự thảo quy định 2 nguyên tắc chung nhằm bảo đảm việc định giá của Nhà nước vừa tuân theo cơ chế giá thị trường, vừa góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, cũng như thể hiện tính linh hoạt trong hoạt động điều hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp, đó là:

Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ. Trường hợp vì lý do đặc biệt Nhà nước định giá thấp hơn chi phí  sản xuất kinh doanh thực tế hợp lý thì Nhà nước phải có biện pháp hỗ trợ thích hợp.

Kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi.

+ Về căn cứ, phương pháp định giá (Điều 22):  

Dự thảo Luật quy định khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền định giá thì phải dựa vào các căn cứ sau: 

Một là: Giá thành toàn bộ thực tế hợp lý.

Hai là: Quan hệ cung cầu hàng hoá, dịch vụ; sức mua của đồng tiền; khả năng thanh toán của người tiêu dùng.

Ba là: Giá thị trường trong nước, thế giới và khả năng cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ. 

Bốn là: Mức lợi nhuận dự kiến.

Năm là: Các căn cứ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.


Đối với quy định về phương pháp định giá, dự thảo Luật quy định giao Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Các Bộ, ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ, ngành mình. 

+ Về các hình thức định giá của Nhà nước (Điều 23): 

Tuỳ theo đặc điểm, tính chất của từng loại hàng hoá, dịch vụ, Nhà nước có thể định giá bằng các hình thức: định mức giá cụ thể hoặc mức giá chuẩn; định giá tối đa hoặc giá tối thiểu hoặc khung giá. 

+ Về thẩm quyền định giá của Nhà nước (Điều 24):

Dự thảo Luật quy định 4 cấp có thẩm quyền quyết định giá: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. So với Pháp lệnh Giá, dự thảo Luật đã chi tiết hơn khi quy định rõ thẩm quyền định giá như sau:
“1. Chính phủ định giá tài nguyên quan trọng.

2. Thủ tướng Chính phủ định giá hàng hóa, dịch vụ được sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước và hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp có vị thế độc quyền sản xuất kinh doanh.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao định giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường sản xuất kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch”.

- Về hiệp thương giá (Mục III: từ Điều 25 đến Điều 27) 

+ Về các trường hợp tổ chức hiệp thương giá (Điều 25): 

Hàng hoá, dịch vụ đề nghị hoặc yêu cầu được hiệp thương về giá phải là hàng hoá, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá nhưng đó là những hàng hoá, dịch vụ quan trọng được sản xuất trong điều kiện đặc thù, có thị trường cạnh tranh hạn chế, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau.

Hiệp thương giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá (Bộ Tài chính, Sở Tài chính tùy theo phân cấp) trong các trường hợp:

Một là: Khi có đề nghị hiệp thương của một trong hai bên hoặc của cả hai bên mua và bán, sau khi họ không thoả thuận được với nhau về mức giá. 

Hai là: Khi có yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Về kết quả hiệp thương giá (Điều 27):

Sau khi hiệp thương thành công, cơ quan hiệp thương sẽ thông báo mức giá các bên đã thoả thuận được để ký hợp đồng mua, bán. Trường hợp đã tổ chức hiệp thương mà các bên vẫn chưa thoả thuận được mức giá thì cơ quan hiệp thương quy định giá tạm thời để các bên thi hành cho đến khi các bên thoả thuận được mức giá.

- Về kiểm tra yếu tố hình thành giá (Mục IV: Điều 28 và Điều 29)


Kiểm tra yếu tố hình thành giá là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra yếu tố hình thành giá thực hiện kiểm tra các yếu tố cấu thành nên giá mua hoặc giá bán của hàng hoá dịch vụ cần kiểm tra yếu tố hình thành giá do các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh định khi giá hàng hoá, dịch vụ đó có biến động bất thường hoặc có những biến động không hợp lý nhằm làm cho giá cả được hình thành ở mức hợp lý phù hợp với giá thị trường trong điều kiện bình thường. 


+ Những hàng hoá, dịch vụ phải kiểm tra các yếu tố hình thành giá là:


Hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; hàng hoá, dịch vụ khác khi giá cả có biến động bất thường theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

+ Về thẩm quyền kiểm tra các yếu tố hình thành giá:

Dự thảo Luật quy định các cấp có thẩm quyền kiểm tra yếu tố hình thành giá như sau:


Bộ Tài chính chủ trì kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với: hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá; hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính. 


Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 


Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

đ) Về thẩm định giá (Chương IV)

- Quy định chung về hoạt động thẩm định giá (Mục I: từ Điều 30 đến Điều 35).

Do thẩm định giá là một ngành nghề có tính chuyên môn nghiệp vụ cao; chỉ có các cá nhân có kiến thức, trình độ chuyên môn nhất định, có kinh nghiệm và có đạo đức nghề nghiệp mới thực hiện tốt công việc thẩm định giá. Trong điều kiện nước ta hiện nay và những năm tiếp theo, do ngành nghề thẩm định giá chưa thực sự phát triển, các thẩm định viên về giá cần được trang bị kiến thức một cách đầy đủ và có bài bản hơn; các quy định, nhất là hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá chưa đầy đủ và tiếp tục cần phải hoàn thiện. Mặt khác, hạ tầng cơ sở phục vụ cho công tác thẩm định giá còn khá kém, như thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu nên thẩm định viên về giá nếu hoạt động một cách độc lập sẽ rất khó khăn, chất lượng của kết quả thẩm định giá không cao. Vì vậy, dự thảo Luật quy định chỉ có những tổ chức có đủ điều kiện, năng lực theo quy định thì mới được hoạt động thẩm định giá; cá nhân không được hoạt động thẩm định giá độc lập nhằm bảo đảm chất lượng của công tác thẩm định giá; tránh tình trạng cung cấp báo cáo kết quả và chứng thư thẩm định giá một cách tùy tiện. Hơn nữa, theo quy định hiện hành của pháp luật về hoạt động tư vấn nói chung (tại Nghị định số 87/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn) thì những người có đủ tiêu chuẩn làm nghề tư vấn thì phải hành nghề trong một tổ chức có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Vì lý do đó, dự thảo Luật quy định thẩm định viên về giá muốn hành nghề thẩm định giá thì phải đăng ký hành nghề tại một doanh nghiệp thẩm định giá.

+ Về nguyên tắc hoạt động thẩm định giá (Điều 31): Thẩm định giá là một công việc chuyên môn có tính chuyên nghiệp cao nhằm tư vấn hoặc tham mưu cho người có thẩm quyền (đối với tài sản nhà nước) hoặc cho chủ sở hữu của tài sản quyết định mức giá tài sản của mình khi tham gia một giao dịch nào đó. Vì vậy, nguyên tắc hoạt động thẩm định giá trước hết phải tuân thủ theo quy định chung về nguyên tắc hoạt động dịch vụ tư vấn, đó là phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp, bảo đảm tính độc lập về chuyên môn và tính trung thực, khách quan. Ngoài ra, dự thảo Luật cũng quy định nguyên tắc có tính đặc thù là “tuân thủ tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Trường hợp tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam chưa ban hành thì áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá của tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc cam kết”.

+ Về quy trình thẩm định giá tài sản (Điều 32): Dự thảo đã quy định quy trình thẩm định giá chung gồm 6 bước: (i) Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá; (ii) Lập kế hoạch thẩm định giá; (iii) Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin; (iv) Phân tích thông tin; (v) Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá; (vi) Lập báo cáo và chứng thư kết quả thẩm định giá.

+ Về tài sản thẩm định giá (Điều 33): Dự thảo quy định tài sản thẩm định giá gồm 2 nhóm tài sản: Một là, tài sản theo quy định tại pháp luật dân sự của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá; hai là, Tài sản nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

+ Về kết quả thẩm định giá (Điều 34): Dự thảo quy định kết quả thẩm định giá được sử dụng làm một trong những căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các bên liên quan xem xét quyết định hoặc phê duyệt giá tài sản.
Như vậy, kết quả thẩm định giá chỉ có giá trị tư vấn, không có giá trị pháp lý bắt buộc; do đó cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền quyết định hoặc phê duyệt giá tài sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

+ Về tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá (Điều 35): Dự thảo Luật quy định nội dung mang tính nguyên tắc về tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá. Theo đó, tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá được thành lập theo quy định của pháp luật về Hội, có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về thẩm định giá. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá được tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về thẩm định giá và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- Về Thẩm định viên về giá (Mục II: từ Điều 36 đến Điều 39).

Mục này quy định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá; thẩm định viên về giá hành nghề; đối tượng không được đăng ký hành nghề tại các doanh nghiệp thẩm định giá; quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá hành nghề.

Thẩm định giá là một nghề có tính chuyên nghiệp cao nên chỉ có những người có đầy đủ điều kiện năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm công tác nhất định mới có thể thẩm định giá tài sản một cách chính xác và khách quan. Tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với thẩm định viên về giá là phải có Thẻ thẩm định viên về giá và phải có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn.

- Về doanh nghiệp thẩm định giá (Mục III: từ Điều 40 đến Điều 46)

Các doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nhưng do hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện nên cần có sự quản lý về điều kiện hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giá và thẩm định giá, đó là Bộ Tài chính. 

Doanh nghiệp thẩm định giá có quyền thẩm định giá tất cả các loại tài sản theo quy định tại pháp luật dân sự và tài sản nhà nước phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước; được thu tiền dịch vụ theo sự thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng với khách hàng.


+ Về điều kiện hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp (Điều 41):

Dự thảo Luật quy định các điều kiện như: được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp; được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định. Đồng thời trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp phải bảo đảm có đủ số lượng thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, Bộ Tài chính thực hiện việc hậu kiểm các doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá bằng cách hàng năm rà soát và ra Thông báo danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động. Việc thay đổi từ Thông báo sang cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (tương tự như việc quản lý điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán độc lập đã được quy định tại Luật Kiểm toán độc lập vừa được Quốc hội thông qua) sẽ nâng cao tính hiệu lực và tính pháp lý của việc quản lý điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá. 

+ Về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (Điều 42): Dự thảo Luật quy định những điều kiện cụ thể, công khai, minh bạch đối với từng loại hình doanh nghiệp.

Điều kiện chung để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bao gồm: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật; có ít nhất ba thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá.
Ngoài ra, dự thảo luật cũng quy định rất cụ thể về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá, đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động bình đẳng và theo cơ chế thị trường nhưng cũng phù hợp với loại hình kinh doanh có điều kiện.

+ Về hoạt động của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam (Điều 46):

Khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam không có cam kết mở cửa dịch vụ thẩm định giá, nên về nguyên tắc Việt Nam có thể quy định không mở cửa cho các tổ chức thẩm định giá nước ngoài thực hiện thẩm định giá tại Việt Nam. Tuy nhiên, để thúc đẩy sự phát triển nghề thẩm định giá nước ta phù hợp với thông lệ của khu vực và quốc tế, nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng cung ứng dịch vụ thẩm định giá, Chính phủ đề nghị vẫn nên quy định mở cửa dịch vụ thẩm định giá trong phạm vi và hình thức nhất định; theo đó Dự thảo Luật đã quy định giao cho Chính phủ quy định cụ thể về vấn đề này phù hợp với điều kiện thực tế về trình độ quản lý cũng như lộ trình mở cửa thị trường loại hình dịch vụ này của nước ta.
- Về thẩm định giá của Nhà nước (Mục IV: từ Điều 47 đến Điều 49)

Việc quy định hoạt động thẩm định giá của Nhà nước là điểm mới so với Pháp lệnh Giá xuất phát từ yêu cầu thực tế nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và ngân sách nhà nước có hiệu quả hơn; bảo đảm lợi ích của Nhà nước khi Nhà nước thực hiện mua sắm, đi thuê, chuyển nhượng, bán, thanh lý các tài sản của mình. Việc thực hiện thẩm định giá của nhà nước là một nhiệm vụ, là chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, dự thảo Luật quy định hoạt động thẩm định giá của Nhà nước do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Các trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Trường hợp mua sắm hoặc bán tài sản nhà nước mà doanh nghiệp thẩm định giá không đáp ứng được những điều kiện theo quy định của Chính phủ.

+ Mua sắm hoặc bán tài sản bí mật nhà nước.

+ Mua sắm hoặc bán tài sản nhà nước có giá trị lớn mà kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá chưa đủ làm căn cứ để cơ quan hoặc người có thẩm quyền phê duyệt giá mua hoặc bán tài sản nhà nước.
+ Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thẩm định giá của nhà nước.
Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự án Luật Giá, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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